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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 06-B3/VNM/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam

Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.54155555  Fax: 028.54161226

E-mail: vinamilk@vinamilk.com.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0300588569

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh lá)

2. Thành phần: 

Đường (47,2%), nước, dầu thực vật, whey bột, sữa bột, lactoza, chất nhũ hóa (322(i), 

460(i), 401, 466).

Có chứa sữa, lecithin đậu nành.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

     Hạn sử dụng và ngày sản xuất: Xem dưới đáy hộp.      

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

4.1 Quy cách đóng gói: 

Đóng gói với khối lượng tịnh: Hộp thiếc 380 g

(sai số định lượng phù hợp quy định Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa  

học và Công nghệ).     

4.2 Chất liệu bao bì: 

Sản phẩm chứa trong hộp thiếc chuyên dùng, ghép kín, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ 

sinh thực phẩm theo QCVN 12-3:2011/BYT.

Mẫu số 01
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5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk

Sản xuất bởi: ANGKOR DAIRY PRODUCTS CO., LTD (ký hiệu K) 

                      P2-096, P2-097 PPSEZ, National Road 4, Sangkat Boeung Thom, Khan

                      Posenchey, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm 

theo: 

1. Theo quy định của văn bản kỹ thuật: QCVN 5-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

2. Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 06-B3/VNM/2021.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, 

an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Mai Kiều Liên



MỚI NEW

Bí quyết  
cà phê ngon The secret 

of tasty coffee

Creamer Đặc Có Đường Sweetened Condensed CreamerKHỐI LƯỢNG TỊNH

“Thương hiệu
được chọn mua

nhiều nhất”(*)

NET WEIGHT

“The most
chosen brand”(*)

CBSP số: 06-B3/VNM/2021

Ngôi Sao Phương Nam là  “Thương hiệu được chọn mua 
nhiều nhất” (*). Sản phẩm được tin dùng và sử dụng phổ biến 
để chế biến bánh �an, làm sữa chua, sinh tố, đặc biệt là bí 
quyết không thể thiếu để pha một ly cà phê thơm ngon, đúng 
điệu của người Việt.
(*) Trong ngành hàng sữa đặc có đường - theo nghiên cứu 
Brand Footprint của Kantar từ 2011 đến 2020 – 4 thành phố 
chính và nông thôn Việt Nam.
Southern Star –  “The most chosen brand”  (*) which is trusted & 
popularly used in making �an cake, yogurt, smoothie and a special 
ingredient for an irresistible tasted cup of co�ee for Vietnamese people.
(*) In Sweetened Condensed Milk - Source: Kantar Brand Footprint from 
2011 to 2020 – Urban 4 Key Cities and Rural Vietnam.

 

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 
Product of VIETNAM DAIRY PRODUCTS J.S. CO. 
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT/ Tel: (84.28) 54 155 555 - Fax: (84.28) 54 161 226
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn  - Website: www.vinamilk.com.vn 
Sản xuất bởi/ Produced by: ANGKOR DAIRY PRODUCTS CO., LTD
P2-096, P2-097 PPSEZ, National Road 4, Sangkat Boeung Thom, Khan Posenchey, 
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Sản xuất tại Campuchia./ Made in Cambodia.

(*)Trong ngành hàng sữa đặc có đường - theo nghiên cứu Brand Footprint của Kantar từ 2011 đến 2020 – 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam. (*) In Sweetened Condensed Milk - Source: Kantar Brand Footprint from 2011 to 2020 – Urban 4 Key Cities and Rural Vietnam.

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 g
Nutritional information per 100 g

Năng lượng / Energy
Chất đạm / Protein
Chất béo / Fat
Hyđrat cacbon / Carbohydrate

   336
2,7

10,8
57,1

kcal
g
g
g

Thành phần/ Ingredients: Đường (47,2%), nước, dầu thực 
vật, whey bột, sữa bột, lactoza, chất nhũ hóa (322(i), 460(i), 
401, 466). / Sugar (47.2%), water, vegetable oil, whey powder, 
milk powder, lactose,  emulsi�ers (322(i), 460(i), 401, 466).
Có chứa sữa, lecithin đậu nành./ Contains milk, soy lecithin.
Hướng dẫn sử dụng/ Instructions for use:
Dùng trực tiếp hoặc để pha chế các món ăn, thức uống 
khác./ For direct use or preparation of other foods and drinks.
Hướng dẫn bảo quản/ Storage: 
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát./ Store in a cool and dry place. 
Hạn sử dụng và ngày sản xuất/ Expiry date and Production date:  
Xem dưới đáy hộp./ See on bottom.
Sau khi mở hộp, đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng 
hết trong vòng 7 ngày./ Close tightly after opening, keep 
refrigerated and use within 7 days.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1900 636 979

Mã số design: 0D96GSK03C
CREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNG - Ngôi Sao Phương Nam (Nhãn Xanh lá) - Hộp thiếc 380 g - Cambodia
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Nguyễn Quốc Khánh

TUQ TỒNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
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